ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA
(Mẫu dành cho UBND cấp huyện)

	ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN….([footnoteRef:1]) [1:  Tên của địa phương thực hiện báo cáo.] 

Số:         /BC-UBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...([footnoteRef:2]), ngày ... tháng ... năm 2018 [2:  Địa danh.] 

	


BÁO CÁO
Tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2018

	
Thực hiện kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh và Thông báo số …/TB-ĐKTr ngày …/06/2018 của Đoàn Kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2018 được thành lập theo Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh, UBND huyện…. (1) báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước và tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2018, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Tình hình chỉ đạo, triển khai thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm
1.1. Lĩnh vực đấu giá tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước
- Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó có nội dung liên quan đến đấu giá tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước); tổng số văn bản ban hành.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật liên quan (số lượng, đối tượng, nội dung, hình thức của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ).
- Các điều kiện đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật (tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác).
1.2. Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế
- Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế; tổng số văn bản ban hành.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế (số lượng, đối tượng, nội dung, hình thức của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ); 
- Các điều kiện đảm bảo cho công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế (tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế).
2. Kết quả thi hành pháp luật 
2.1. Lĩnh vực đấu giá tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước
Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tham mưu đánh giá cụ thể việc thực hiện các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong hoạt động đấu giá tài sản đối với tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước (Danh mục kèm theo đề cương), cụ thể:
a) Đối với việc đấu giá tài sản công[footnoteRef:3] [3:  Nội dung này đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu báo cáo.] 

Đánh giá việc thực hiện quy định về trình tự, thủ tục trong thực hiện đấu giá tài sản công, như: xây dựng phương án, kế hoạch đấu giá tài sản; thành lập hội đồng định giá, thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá; phương thức lựa chọn tổ chức đấu giá, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; ký hợp đồng mua bán tài sản ;thu và xử lý tiền đấu giá; bàn giao tài sản; thành lập Hội đồng đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt (nếu có);….
b) Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất[footnoteRef:4] [4:  Nội dung này đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tham mưu báo cáo.] 

Đánh giá việc thực hiện quy định về trình tự, thủ tục trong thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, như: xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng và tham mưu đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm; xây dựng và thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất; phương thức lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; thu và xử lý tiền đấu giá quyền sử dụng đất; bàn giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thành lập Hội đồng đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt (nếu có);…
c) Đối với việc đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước[footnoteRef:5] [5:  Nội dung này đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện tham mưu báo cáo.] 

Đánh giá việc thực hiện quy định về trình tự, thủ tục trong thực hiện đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, như: xây dựng phương án, kế hoạch đấu giá tài sản; thành lập hội đồng định giá, xác định lại giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá không thành, thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá; phương thức lựa chọn tổ chức đấu giá, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; ký hợp đồng mua bán tài sản; thu và xử lý tiền đấu giá; bàn giao tài sản; thành lập Hội đồng đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt (nếu có);…
c) Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đấu giá tài sản
Đề nghị nêu rõ số lượng vụ việc đã tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến đấu giá tài sản của tổ chức, cá nhân; số lượng vụ việc chưa được giải quyết và nêu lý do cụ thể.
 (kết quả đấu giá tài sản thống kê theo phụ lục số 1 của báo cáo)
2.2. Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế[footnoteRef:6] [6:  Nội dung này đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chi cục Thuế huyện tham mưu báo cáo.] 

a) Tình hình phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về thuế
- Nhận xét, đánh giá chung về tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế; nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm.
- Tình hình phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt 
(Kết quả xử lý vi phạm hành chính thống kê theo phụ lục số 2, 3,  4, 5 của báo cáo)
b) Việc thực hiện chế độ thống kê, việc quản lý và lưu trữ hồ sơ về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế 
Đề nghị đánh giá thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định 97/2017/NĐ-CP; Việc quản lý và lưu trữ hồ sơ về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Luật Lưu trữ, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định của ngành thuế
c) Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế
Đề nghị nêu rõ số lượng vụ việc đã tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thực hiện pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân; số lượng vụ việc chưa được giải quyết và nêu lý do cụ thể.
3. Đánh giá tình hình đảm bảo các điều kiện cho công tác thi hành pháp luật 
Đề nghị đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thi hành pháp luật của từng lĩnh vực, thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của UBND tỉnh,...
3.1. Lĩnh vực đấu giá tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước
3.2. Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế
4. Đánh giá công tác phối hợp của các cơ quan 
Đề nghị UBND huyện đánh giá công tác phối hợp của các cơ quan có liên quan trong thực tiễn công tác thi hành pháp luật của từng lĩnh vực.
4.1. Lĩnh vực đấu giá tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước
4.2. Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế
5. Đánh giá chung 
Đề nghị UBND huyện đánh giá cụ thể theo từng lĩnh vực: về thực hiện đấu giá tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước, về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế, cụ thể:
5.1. Ưu điểm:
5.2. Tồn tại, hạn chế:
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC[footnoteRef:7] [7:  Đề nghị UBND huyện đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác thi hành pháp luật của từng lĩnh vực: về thực hiện đấu giá tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước, về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế.] 

1. Về các quy định của pháp luật
2. Về các điều kiện bảo đảm
2.1. Về kinh phí, cơ sở vật chất
2.2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự
3. Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ
4. Về công tác phối hợp của các cơ quan
5. Về công tác kiểm tra, thanh tra
6. Những khó khăn, vướng mắc khác
7. Nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc
7.1. Nguyên nhân chủ quan
7.2. Nguyên nhân khách quan
(nguyên nhân do bất cập của pháp luật về nội dung, trình tự, thủ tục; do nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của đối tượng thi hành; do công tác tổ chức thi hành pháp luật; do các điều kiện đảm bảo như tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, kinh phí, do công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và các nguyên nhân khác).
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT[footnoteRef:8]  [8:  Đề nghị UBND huyện tổng hợp các giải pháp, kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn công tác thi hành pháp luật của từng lĩnh vực: về thực hiện đấu giá tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước, về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế.] 

- Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác;
- Các biện pháp tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện;
- Các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp;
- Các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
...
Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước và  xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2018 trên địa bàn, UBND huyện …(1) báo cáo để Đoàn kiểm tra liên ngành số 509 biết và thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch./.

	Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra số 509;
- Các phòng: TP, TCKH, TNMT;
- Chi cục Thuế; Hạt Kiểm lâm, 
  CA huyện, CN TTPTQĐ;
- Lưu: VT, ……..
	CHỦ TỊCH
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Phụ lục số 1
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÓ NGUỒN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC[footnoteRef:9] [9:  Số liệu tổng hợp báo cáo thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/6/2018.] 

 (Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND ngày …/…/… của UBND......)

	STT
	Hợp đồng
	Ký ngày
	Tài sản
	Đơn vị
	Số lượng
	Giá khởi điểm
	Giá đấu giá thành
	Ghi chú

	I
	ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	




Phụ lục số 2
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH[footnoteRef:10] [10:  Số liệu tổng hợp báo cáo thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/6/2018.] 

(Kèm theo Báo cáo số: ....../BC-UBND ngày …./…./2018 của UBND …..)

	Số vụ vi phạm (vụ)
	Số đối tượng bị xử phạt (đối tượng)

	Tình hình thi hành các quyết định XPVPHC

	Tổng số
	Chia ra
	Chia ra
	Số quyết định XPVPHC 
(quyết định)
	Số quyết định hoãn, giảm, miễn
thi hành phạt tiền (quyết định)
	Số quyết định XPVPHC
bị cưỡng chế thi hành (quyết định)
	Số quyết định XPVPHC 
bị khiếu nại (quyết định)
	Số quyết định XPVPHC 
bị khởi kiện (quyết định)
	Tổng số tiền phạt thu được (đồng)

	
	Số vụ  đã bị xử phạt
	Số vụ chưa xử phạt
	Số vụ chuyển xử lý bằng hình thức khác
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	Đã thi hành
	Chưa thi hành xong
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Truy cứu TNHS
	Áp dụng  biện pháp 
thay thế đối với NCTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Phụ lục số 3
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT - ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ[footnoteRef:11]  [11:  Số liệu tổng hợp báo cáo thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/6/2018.] 

(Kèm theo Báo cáo số: ....../BC-UBND ngày …./…./2018 của UBND …..)


	STT
	Đối tượng
bị xử phạt
	Số lượng quyết định    áp dụng các hình thức xử phạt (quyết định)
	Số lượng quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế

	
	
	Cảnh cáo
	Phạt tiền
	trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản
	khấu trừ tiền lương, thu nhập
	thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng
	kê biên tài sản
	Thu từ bên thứ ba
	thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Cá nhân (A)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức (B)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (A+B)
	
	
	
	
	
	
	
	










Phụ lục số 4
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG 
CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ[footnoteRef:12] [12:  Số liệu tổng hợp báo cáo thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/6/2018.] 

(Kèm theo Báo cáo số: ....../BC-UBND ngày …./…./2018 của UBND …..)


	STT
	Đối tượng bị xử phạt
	Số lượng quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (quyết định)
	Ghi chú

	
	
	Nộp đủ số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách nhà nước
	Nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Cá nhân (A)
	
	
	

	2
	Tổ chức (B)
	
	
	

	
	Tổng cộng (A+B):
	
	
	








Phụ lục số 5
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU XỬ LÝ HÌNH SỰ[footnoteRef:13] [13:  Số liệu tổng hợp báo cáo thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/6/2018.] 

(Kèm theo Báo cáo số: ....../BC-UBND ngày …./…./2018 của UBND …..)

	Số vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự
	Kết quả xử lý
	Ghi chú

	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	Tổ chức
	Cá nhân
	
	Chuyển truy tố     xét xử
	Đình chỉ chuyển xử lý hành chính
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018

	STT
	Loại văn bản
	Số văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I
	Lĩnh vực Quản lý tài sản công
	
	
	
	

	1
	Luật
	09/2008/QH12
	Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008
	Quốc hội
	03/6/2008
	01/01/2009
	31/12/2017

	1.1
	Nghị định
	52/2009/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
	Chính phủ
	03/6/2009
	20/7/2009
	

	1.2
	Nghị định
	04/2016/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP
	Chính phủ
	06/01/2016
	20/02/2016
	

	1.3
	Nghị định
	29/2014/NĐ-CP
	Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
	Chính phủ
	10/4/2014
	
	

	1.4
	Thông tư
	245/2009/TT-BTC
	Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
	Bộ Tài chính
	31/12/2009
	
	

	1.5
	Thông tư
	09/2012/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC
	Bộ Tài chính
	19/01/2012
	
	

	1.6
	Thông tư
	159/2014/TT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
	Bộ Tài chính
	27/10/2014
	
	

	2
	Luật
	15/2007/QH14
	Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
	Quốc hội
	21/6/2017
	01/01/2018
	

	2.1
	Nghị định
	151/2017/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	Chính phủ
	26/12/2017
	
	

	2.2
	Nghị định
	29/2018/NĐ-CP
	quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
	Chính phủ
	05/3/2018
	
	

	2.3
	Thông tư
	144/2017/TT-BTC
	Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	Bộ Tài chính
	29/12/2017
	
	

	3
	Nghị định
	17/2010/NĐ-CP
	Về bán đấu giá tài sản
	Chính phủ
	04/3/2010
	
	30/6/2017

	3.1
	Thông tư
	335/2016/TT-BTC 
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản;
	Bộ Tài chính
	27/12/2016
	
	

	3.2
	Thông tư
	48/2012/TT-BTC 
	Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
	Bộ Tài chính
	16/3/2012
	
	

	3.3
	Thông tư
	02/2015/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung  Thông tư số 48/2012/TT-BTC
	Bộ Tài chính
	05/01/2015
	
	

	4
	Luật
	01/2016/QH14
	Đấu giá tài sản năm 2017
	Quốc hội
	17/11/2016
	01/7/2017
	

	4.1
	Nghị định
	62/2017/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
	Chính phủ
	16/05/2017
	
	

	4.2
	Thông tư
	45/2017/TT-BTC
	Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
	Bộ Tài chính
	12/5/2017
	
	

	4.3
	Thông tư
	48/2017/TT-BTC
	Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
	Bộ Tài chính
	15/5/2017
	
	

	5
	Luật
	45/2013/QH13
	Đất đai năm 2013
	Quốc hội
	29/11/2013
	01/7/2014
	

	5.1
	Nghị định
	43/2014/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
	Chính phủ
	15/5/2014
	
	

	5.2
	Nghị định
	44/2014/NĐ-CP
	Quy định về giá đất
	Chính phủ
	15/5/2014
	
	

	5.3
	Thông tư liên tịch
	14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
	Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
	Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp
	04/4/2015
	
	

	II
	Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính
	
	
	
	

	1
	Luật
	78/2006/QH11
	Quản lý thuế năm 2006
	Quốc hội
	29/11/2006
	01/7/2007
	

	2
	Luật
	21/2012/QH13
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012
	Quốc hội
	20/11/2012
	01/7/2013
	

	3
	Luật
	106/2016/QH13
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số, Luật quản lý thuế 
	Quốc hội
	06/4/2016
	01/7/2016
	

	4
	Luật
	15/2012/QH13
	Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
	Quốc hội
	20/6/2012
	01/7/2013
	

	5
	Nghị định
	81/2013/NĐ-CP 
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Chính phủ
	19/7/2013
	
	

	6
	Nghị định
	97/2017/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2012/NĐ-CP
	Chính phủ
	18/8/2017
	
	

	7
	Nghị định
	83/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
	Chính phủ
	22/7/2013
	
	

	8
	Nghị định
	129/2013/NĐ-CP
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
	
	16/10/2013
	15/12/2013
	

	9
	Nghị định
	100/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
	Chính phủ
	01/7/2016
	01/7/2016
	

	10
	Nghị định
	166/2013/NĐ-CP
	Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	Chính phủ
	12/11/2013
	
	

	11
	Thông tư
	215/2013/TT-BTC
	Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
	Bộ Tài chính
	31/12/2013
	
	

	12
	Thông tư
	166/2013/TT-BTC
	Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
	Bộ Tài chính
	15/11/2013
	
	

	13
	Thông tư
	153/2013/TT-BTC
	Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;
	Bộ Tài chính
	31/10/2013
	
	

	14
	Thông tư
	105/2014/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC
	Bộ Tài chính
	07/4/2014
	
	

	15
	Thông tư
	173/2013/TT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
	Bộ Tài chính
	20/11/2013
	
	

	16
	Thông tư
	16/2017/TT-BTC
	Quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
	Bộ Tài chính
	28/02/2017
	
	

	17
	 Thông tư
	19/2017/TT-BTC
	Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
	Bộ Tài chính
	28/02/2017
	
	

	18
	Quyết định
	751/QĐ-TCT
	Quy trình cưỡng chế nợ thuế
	Tổng cục Thuế
	20/4/2015
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